

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8 

	TT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tỉ lệ
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Mạch nội dung 1:
Giáo dục kĩ năng sống

	Nội dung 1: Xác định mục tiêu cá nhân
	2 câu
	0,5  câu
	2 câu
	0,5 câu

	
	
	
	
	4 câu
	1 câu
	3

	
	
	Nội dung 2:
Phòng, chống bạo lực gia đình

	2 câu
	
	1 câu
	0,5 câu

	1 câu
	0,5 câu

	
	
	4 câu
	1 câu
	4

	
	Mạch nội dung 2:
Giáo dục kinh tế
	Nội dung:
Lập kế hoạch chi tiêu
	2 câu
	
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	1 câu
	4 câu
	1 câu
	3

	Tổng
	6 câu
	0,5  câu
	4
	1 câu
	2 câu
	0,5 câu
	
	 1  câu
	12 câu
	3 câu
	10 điểm

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	20%
	20%
	30%
	70%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%
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BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục kĩ năng sống
	1. Xác định mục tiêu cá nhân
	Nhận biết: 
- Nhận biết được thế nào là mục tiêu cá nhân.
-  Nhận biết được ý nghĩa của mục tiêu cá nhân.
- Nêu được các bước lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân
Thông hiểu
- Giải thích được vì sao phải xác định mục tiêu cá nhân.
	2,5 câu
	2,5 câu
	
	

	
	
	2. Phòng chống bạo lực gia đình
	Nhận biết: 
 Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến.
Thông hiểu:
 Biết cách phòng, chống bạo lực gia đình.
Vận dụng: 
Phê phán các hành vi bạo lực gia đình trong gia đình và cộng đồng.
	2 câu
	1,5 câu
	1,5 câu
	

	2
	Giáo dục kinh tế
	3. Lập kế hoạch chi tiêu
	Nhận biết:
Nêu được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu.
Thông hiểu: 
Hiểu được cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lý
Vận dụng:
Thực hiện được kế hoạch chi tiêu hợp lí của bản thân.
	2 câu
	1 câu
	1 câu
	1 câu

	Tổng
	
	
	6,5
	5
	2,5
	1

	Tỉ lệ %
	
	100
	30
	30
	20
	20

	Tỉ lệ chung
	
	100
	60
	40



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8
I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
     Chọn đáp án em cho là đúng nhất:
Câu 1: Mục tiêu cá nhân là 
       A. những điều trong mơ ước của bạn về tương lai.
       B. những điều ước mơ của bạn trong quá trình học tập. 
       C. những điều bạn muốn làm trong cuộc sống. 
       D. những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được trong khoảng thời gian nhất định.
Câu 2: Xác định được mục tiêu cá nhân có ý nghĩa gì dưới đây?
      A. Dễ bị mọi người xa lánh, kì thị 
B. Dễ thành công trong cuộc sống.
C. Làm mất đi sự tự do của cá nhân 
D. Tạo áp lực căng thẳng trong công việc.
Câu 3: Hành vi nào sau đây là biểu hiện của bạo lực gia đình?
      A. Kính trọng bố mẹ khi về già 
      B. Chăm sóc gia đình, yêu thương con cái
      C. Phân biệt đối xử giữa con trai với con gái
      D. Lắng nghe ý kiến của các thành viên trong gia đình 
Câu 4: Đánh, mắng con cái là hình thức bạo lực gia đình nào sau đây:
      A. Bạo lực về thể chất                                   B. Bạo lực về tinh thần
      C. Bạo lực về kinh tế                                    D. Bạo lực về tình dục
 Câu 5: Câu tục ngữ và thành ngữ nào dưới đây có nội dung thể hiện sự chi tiêu không hợp lý?
      A. Của ăn của để                                           B. Liệu cơm gắp mắm
      C. Ăn phải dành, có phải kiệm                      D. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
Câu 6: ý nghĩa của việc lập kế hoạch chi tiêu hợp lý là
      A. làm khó khăn trong việc chi tiêu trong gia đình 
      B. không chủ động được biến cố xảy ra trong cuộc sống.
      C. dễ dàng quản lý tiền bạc và kiểm soát chi tiêu
      D. không tái sử dụng triệt để đồ dùng trong gia đình
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mục tiêu cá nhân?
      A. Cải thiện kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh 
      B. Từ bỏ khi gặp khó khăn trong học tập
      C. Chinh phục giải chạy bộ gây quĩ từ thiện                                        
     D. Rèn thói quen dậy sớm tập thể dục rèn luyện thân thể
Câu 8: Một người không xác định được mục tiêu của cá nhân thì hậu quả sẽ như thế nào dưới đây?
      A. Dễ dàng vượt qua các khó khăn gặp phải
      B. Khó có được cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc
      C. Luôn có một cuộc sống tràn đầy niềm vui.
      D. Thực hiện được những ước mơ của mình
Câu 9: Khi có dấu hiệu mình sắp bị bạo lực gia đình, trẻ em không nên làm điều nào dưới đây?
      A. Chạy sang nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ      B. Gọi điện thoại cho công an (số 113).
      C. Chấp nhận bị đánh đập vì còn nhỏ          C. Hô hoán lớn để ngưới khác cứu giúp
Câu 10: Đâu là một cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí dưới đây?
      A. Thích cái gì là phải mua bằng được
      B. Không có nhu cầu vẫn mua hàng giảm giá
      C. Mượn thêm tiền để mua bộ váy hàng mới ra
      D. Lên danh sách ưu tiên mua trước những đồ cần thiết
Câu 11: Nhiều lần chứng kiến thấy bạn Tùng bị bố đánh chửi, em sẽ làm gì?
       A. Không quan tâm vì không phải chuyện của mình          
       B. Giấu giếm chuyện bạn Tùng bị đánh vì sợ bạn xấu hổ
       C. Nhờ sự giúp đỡ, can thiệp của mọi người xung quanh                   
       D. Suy nghĩ sẽ cùng bạn Tùng tìm cách trả thù bố
Câu 12: Cách thực hiện kế hoạch chi tiêu nào dưới đây chưa hợp lí?
       A. Liệt kê danh sách các mục cần chi trong tháng 
       B. Dù dịch bệnh vẫn chi tiêu như trước kia
       C. Xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua
       D. Tiết kiệm để thực hiện kế hoạch dài hạn
 II. Tự luận (7,0 điểm):    
Câu 1. (2 điểm) Theo em, vì sao phải xác định mục tiêu cá nhân và hãy nêu các bước lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân?
Câu 2. (3 điểm) Hiện nay bạo lực gia đình đang diễn ra tại nhiều địa phương, gây ra nhiều hậu quả và là vấn đề được cả xã hội quan tâm. 
a. Em có nhận xét và suy nghĩ gì về vấn đề này?
b. Em sẽ làm gì để góp phần phòng, chống bạo lực gia đình? 
Câu 3. (2 điểm) Em hãy lập một kế hoạch chi tiêu cá nhân trong 1 tháng để tiết kiệm đủ tiền ủng hộ, giúp đỡ những bạn nhỏ khó khăn vùng sâu, vùng xa được cắp sách tới trường.
…………………….o0o……………………

HƯỚNG DẪN CHẤM  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8 
I. Trắc nghiệm (3,0 điểm): Mỗi đáp án đúng: 0,25 điểm
     Chọn đáp án em cho là đúng nhất:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.A
	D
	B
	C
	A
	D
	C
	B
	B
	C
	D
	C
	B


II. Tự luận (7,0 điểm):    
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Phải xác định mục tiêu cá nhân vì: giúp mỗi người có động lực hơn trong cuộc sống, hoàn thiện bản thân, hướng đến những mục đích cao đẹp và thực hiện được ước mơ của mình.
- Các bước lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân:
 + Liệt kê những việc cần làm để đạt được mục tiêu.
+ Ưu tiên công việc cần thực hiện trước.
+ Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết
+ Thường xuyên đánh giá việc thực hiện mục tiêu của bản thân
+ Điều chỉnh cách thức thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi
+ Cam kết thực hiện kế hoạch.
	0,5



0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
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	 a)- Đây là một thực trạng đáng buồn, là vấn đề bức xúc của xã hội.
 - Gây ra nhiều hậu quả nặng nề về thể xác và tinh thần cho con người. - Đó cũng là vấn đề đòi hỏi cá nhân, gia đình và xã hội phải có biện pháp phòng chống và hạn chế.
b. Để góp phần phòng chống bạo lực gia đình, em sẽ:
- Tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình.
- Báo với cơ quan có thẩm quyền khi thấy có dấu hiệu bạo lực gia đình.
- Mỗi thành viên trong gia đình phải luôn thấu hiểu, chia sẻ và quan tâm lẫn nhau. 
	0,5
0,5
0,5


0,5
0,5

0,5
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	  Tùy  thuộc vào hoàn cảnh của học sinh mà các em lập kế hoạch chi tiêu cho phù hợp. Gv chấm linh động dựa vào sự tiết kiệm của các em.
Ví dụ: 
- Học sinh lập kế hoạch chi tiêu trong 1 tháng: Cụ thể là tháng 9/2023
- Xác định số tiền đươc bố mẹ cho : Tiền ăn sáng 10.000/1 ngày
-  Kế hoạch chi tiêu tiết kiệm:
 + Một ngày tiết kiệm 1.000 từ tiền ăn sáng
 + Gom vỏ chai nhựa, bìa cattong để bán
 + Số tiền tiết kiệm hàng ngày bỏ vào lợn nhựa 
+ Sau 1 tháng sẽ có số tiền như kế hoạch lập ra
	


0,5
0,5

0,25
0,25
0,25
0,25


…………………….o0o……………………

